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1

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI

THỰC VẬT TRÊN RUỘNG LÚA

Ở TỈNH AN GIANG

Book chapter tiếng Việt

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); 002262 - Trần Sỹ Nam (BM.

Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường và

Tài nguyên Thiên nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Thâm canh nông

nghiệp và các tác

động đến hệ sinh

thái (Số Trong

Trần Sỹ Nam và

Đinh Minh Quang)

76-101

2

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG

ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN QUẦN

XÃ CÁ

Book chapter tiếng Việt

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); 001137 - Đặng Minh Quân

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 002262 -

Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Tác động của hệ

thống đê bao khép

kín đến sinh thái

môi trường -

Nghiên cứu trường

hợp ở tỉnh An

Giang (Số Trong 

86-100

3
TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH

LÚA QUẦN XÃ CÁ
Book chapter tiếng Việt

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị Nhã Ý; Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Sinh viên Ngành Sư phạm

Sinh học K43); 002262 - Trần Sỹ Nam (BM.

Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường và

Tài nguyên Thiên nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Thâm canh nông

nghiệp và các tác

động đến hệ sinh

thái (Số Trong

Trần Sỹ Nam và

Đinh Minh Quang)

51-75
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4

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG

ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN ĐA

DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO

Book chapter tiếng Việt

Nguyễn Thị Hải Lý; 000398 - Nguyễn Hữu

Chiếm (BM. Khoa học Môi trường - Khoa

Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên);

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); 002262 - Trần Sỹ Nam (BM.

Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường và

Tài nguyên Thiên nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Tác động của hệ

thống đê bao khép

kín đến sinh thái

môi trường -

Nghiên cứu trường

hợp ở tỉnh An

Giang (Số Trong 

101-121

5

Tổ chức dạy học kiến thức Địa lí

kinh tế - xã hội Việt Nam qua dự án

và một số thủ thuật

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

NXB Thanh Niên

(Số Quyển 1)
887-902

6

THỰC TRẠNG THU HÚT

KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN

PHÚ QUỐC

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

dtxuan@tdu.edu.vn - Dương Thanh Xuân (Bộ

môn Du lịch - Trường ĐH Tây Đô); 002182 -

Lê Văn Hiệu (BM. SP Địa lý - Khoa Sư

phạm); dthnhu-vnh9@tdu.edu.vn - Dương Thị

Huỳnh Như (Lớp Việt Nam học 9 - Trường

ĐH Tây Đô);

2021
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội nghị

khoa học địa lý

toàn quốc lần thứ

XII (Số 2)

1138-

1145

7

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI

CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN

THỐNG TẠI TỈNH AN GIANG

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

dtxuan@tdu.edu.vn - Dương Thanh Xuân (Bộ

môn Du lịch - Trường ĐH Tây Đô); 002182 -

Lê Văn Hiệu (BM. SP Địa lý - Khoa Sư

phạm); ltnhuyen-vnh10@tdu.edu.vn - Lâm

Thị Ngọc Huyền (Lớp Việt Nam học 10 -

Trường DDH Tây Đô);

2021
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội nghị

khoa học địa lý

toàn quốc lần thứ

XII (Số 2)

1146-

1153

8

Đặc điểm ngôn từ nghệ thuật trong

tiểu thuyết "SBC là săn bắt chuột"

của Hồ Anh Thái

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

001136 - Trần Thị Nâu (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm); nguyenven0127@gmail.com -

Nguyễn Thị Ngọc Vẹn (Trường THPT

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

Ngôn ngữ và đời

sống (Số 8 (315))
31-40
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9

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC

ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG

VẬT ĐẤT Ở HUYỆN CÙ LAO

DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

001333 - Trần Thị Anh Thư (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); B1600480 - Cao Văn

Vững (Khoa Sư phạm); B1600457 - Trần Anh

Tài (Khoa Sư phạm); 009975 - Lâm Hải Đăng

(VP. Khoa Sư phạm - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Khoa học Đại học

Đồng Tháp. (Số

10)

46-55

10

Đa dạng loài và đặc điểm phân bố

của giun đất ở Đồng bằng sông Cửu

Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

tytran40005@gmail.com - Trần Hoàng Ty;

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ

Nhiệt Đới (Số 24)

103-114

11

Thực trạng giảng dạy thực hành

trong môn Sinh học tại các trường

Trung học phổ thông khu vực Đồng

bằng sông Cửu Long và Thành phố

Hồ Chí Minh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002102 - Trần Thanh Thảo (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); 002001 - Nguyễn Trọng

Hồng Phúc (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp

(Số 10)

21-29

12

Những nhân tố tác động đến lực

lượng lãnh đạo cải cách ở Nhật Bản

(nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ

XX)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002181 - Phạm Thị Phượng Linh (BM. SP

Lịch sử - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Khoa học xã hội

Tây Nguyên (Số 3)
42-53

13

Thực trạng phát triển du lịch sinh

thái cộng đồng ở Cồn Sơn, thành

phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); Trần Thị Mỹ Đức;
2021

Ngoài 

Trường

Viện Địa lí Nhân

văn (Số Số 3 (34)-

2021)

64-72
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14
Tổng quan nghiên cứu về mô hình

tham vấn học đường

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo chức

(Số 8)
108-112

15

Đánh giá chất lượng nước mặt

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng sử

dụng phương pháp thống kê đa biến

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002783 - Nguyễn Thanh Giao (BM. Quản lý

Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên

Thiên nhiên); 001892 - Phùng Thị Hằng (BM. 

SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 000779 -

Dương Văn Ni (BM. Quản lý Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên

nhiên); Le Thi Diem Mi; Huỳnh Bá Lộc;

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Tài nguyên và Môi

trường (Số 35)

68-79

16

Đánh giá chất lượng môi trường

nước mặt quận Cái Răng thành phố

Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002783 - Nguyễn Thanh Giao (BM. Quản lý

Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên

Thiên nhiên); 001892 - Phùng Thị Hằng (BM. 

SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 000779 -

Dương Văn Ni (BM. Quản lý Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên

nhiên); Le Thi Diem Mi; Le Thi Bich Tuyen;

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Tài nguyên và Môi

trường (Số 35)

47-60

17
Phần văn của Quảng tập viêm văn -

Mấy nét về diện mạo và giá trị

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000119 - Lê Thị Diệu Hà (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Nghiên cứu văn

học (Số 598)
99-107

18

TỤC NGỮ NGƯỜI VIỆT VỚI

VIỆC BIỂU ĐẠT NHỮNG GIÁ

TRỊ SỐNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000119 - Lê Thị Diệu Hà (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Giáo dục và Xã

hội (Số 190)
30-37
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19 Ngoa dụ trong tục ngữ, ca dao

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000136 - Nguyễn Văn Nở (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Ngôn ngữ và Đời

sống (Số 8)
3 - 10

20

Ý thức nữ quyền qua kiến tạo nhân

vật nữ trong tiểu thuyết của Hồ

Biểu Chánh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000136 - Nguyễn Văn Nở (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm); 000142 - Huỳnh Thị Lan

Phương (BM. SP Ngữ văn - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Khoa học Xã hội

(Số 6)
37 - 50

21

SỰ ĐỔI MỚI DIỄN NGÔN ĐỐI

THOẠI TRONG "HỒN BƯỚM

MƠ TIÊN " CỦA KHÁI HƯNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001083 - Hồ Thị Xuân Quỳnh (BM. SP Ngữ

văn - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Ngôn ngữ & đời

sống (Số 8)
133- 139

22

Xây dựng chuyên đề dạy học Địa lí

trung học phổ thông đáp ứng yêu

cầu của chương trình giáo dục 2018

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001852 - Lê Văn Nhương (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Giáo dục và xã hội

(Số Tháng 4 kì 1)
50-54

23

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ

CHƠI TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

11

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001858 - Đỗ Thị Phương Thảo (BM. SP Vật

lý - Khoa Sư phạm); 002579 - Phạm Minh

Khánh (Trg. Trung học PT THSP - Trường

THPT Thực hành Sư phạm); B1600101 -

Trần Thị Phương Lan (Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

(Số 496)
24-28
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24

Biến đổi đặc điểm hình thái ở loài

Glossogobius parsipapillus phân bố

dọc sông hậu, từ Cần Thơ đến Sóc

Trăng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); B1700358 - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị

Kiều Tiên;

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ, Đại

học Thái Nguyên

(Số 226)

3-7

25

Sự biến động một số chỉ tiêu hình

thái và phân biệt giới tính ở cá bống

cát tối Glossogobius giuris phân bố

ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu

Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); B1700358 - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm); Phan Hoàng

Giẻo; Nguyễn Lê Thế Vũ (Đại học Nam Cần

Thơ );

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Nông

nghiệp và Phát

triển Nông thôn

(Số tháng 10/2021)

141-145

26

Sự biến động của một số chỉ tiêu

hình thái của cá bống cát tối

Glossogobius giuris phân bố ở một

số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Nguyễn Hữu Đức Tôn

(Sinh viên Ngành Sư phạm Sinh học K43);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ, Đại

học Thái Nguyên

(Số 226)

31-38

27

Biến động một số chỉ tiêu hình thái

của cá bống cát (Glossogobius

aureus) phân bố từ Cần Thơ đến Cà

Mau

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Phan Hoàng Giẻo;

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); B1700358 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Nông nghiệp Việt

Nam (Số 19)

863-874

28

Tập tính ăn và cường độ bắt mồi

của cá bống cát tối Glossogobius

aureus phân bố ở một số tỉnh Đồng

bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Phan Hoàng Giẻo;

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); B1700358 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ, Đại

học Thái Nguyên

(Số 226)

44-50

6



29

Đặc điểm ống tiêu hóa và hệ số

clark của cá thòi lòi chấm đen

Periophthalmus variabilis phân bố ở

một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu

Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Trần Chí Cảnh (Sinh

viên Ngành Sư phạm Sinh học K43);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

(Số 10/2021)

179-184

30

Hình thái ống tiêu hóa và chỉ số

clark của cá bống Glossogobius

sparsipapillus phân bố ở một số

vùng cửa sông ven biển tỉnh Bạc

Liêu và Cà Mau

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Trần Trí Cảnh (Sinh

viên Ngành Sư phạm Sinh học); B1700358 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm);

B1700339 - Nguyễn Thị Thúy Hiền (Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Nông nghiệp Việt

Nam (Số 19)

535-543

31
Non-equilibrium phase transition of

two-dimensional penta-graphene

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002097 - Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị Bảo Trang;

lehoangnhan.c3tht@soctrang.edu.vn - Lê

Hoàng Nhân (Khoa Khoa học Tự nhiên - Đại

học Cần Thơ); Trương Quốc Tuấn;

ntanh@ctuet.edu.vn - Nguyễn Trúc Anh

(Khoa Khoa học Cơ bản - Đại học Kỹ thuật - 

2021
Ngoài 

Trường

Hue University

Journal of Science:

Natural Science

(Số 130)

139-147

32

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ

DỤNG CÔNG CỤ, PHƯƠNG

TIỆN HỌC TOÁN CỦA HỌC

SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI

NGHIỆM VỀ ĐO LƯỜNG HÌNH

HỌC

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); Lư Kim Ngân;

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

(Số Kì 1 tháng

4/2021)

51-55

33

VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰA

TRÊN VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG

DẠY DIỆN TÍCH XUNG QUANH

HÌNH TRỤ VÀ THỂ TÍCH KHỐI

TRỤ (HÌNH HỌC 12 )

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); nhultq.47@gmail.com - Lê

Thị Quỳnh Như (1 Võ Văn Ngân, Linh

Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

và Xã hội (Số

Tháng 4/2021 (kì

1))

83-86

7



34

DẠY HỌC THÔNG QUA TRẢI

NGHIỆM: MỘT TRƯỜNG HỢP

VẬN DỤNG VÀO DẠY HỌC

“GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH

LẬP PHƯƠNG TRÌNH” LỚP 9

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Quan Thanh Hải (P.

Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số Kì 1-

tháng 1/2021)

44-46

35

Đặc điểm cấu trúc và ngữ nghĩa

thành ngữ trong truyện ngắn đồng

bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002239 - Nguyễn Thụy Thùy Dương (BM. SP

Ngữ văn - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Ngôn ngữ & Đời

sống (Số Số 08

(315) năm 2021)

41-49

36

NGOẠI GIAO KHOA HỌC

TRONG TRANH CHẤP: XUẤT

BẢN KHOA HỌC CÓ Ý NGHĨA

THẾ NÀO ĐỐI VỚI CHÍNH

SÁCH BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG

QUỐC?

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm); Nguyễn Hoài Phong (Bộ

môn SP. Địa lý - Đại học Cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

Nghiên cứu Quốc

tế (Số 126)
55-78

37

Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động

giáo dục văn hóa ứng xử trong

trường học cho sinh viên Trường

Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002552 - Trần Thị Thủy Tiên (VP. Đoàn

Thanh niên CSHCM - Văn phòng Đảng và

các Đoàn thể); 002012 - Trần Lương (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 6)
394-396

38

DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM

TRONG MÔN LỊCH SỬ Ở

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002615 - Nguyễn Thị Thùy Mỵ (BM. SP Lịch

sử - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

THIẾT BỊ GIÁO

DỤC (Số 254)
34-36

8



39

Thực trạng tổ chức phát triển năng

lực dạy học trải nghiệm trong đào

tạo sinh viên sư phạm địa lí trường

Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002616 - Nguyễn Thị Ngọc Phúc (BM. SP

Địa lý - Khoa Sư phạm); 000160 - Hồ Thị

Thu Hồ (BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

001609 - Huỳnh Hoang Khả (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Trường Đại học sư

phạm TPHCM (Số

18)

910-922

40

Thực trạng khó khăn của giáo viên

trung học cơ sở trong công tác tư

vấn học đường tại huyện Ba Tri tỉnh 

Bến Tre

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 7)
305-307

41

Thực trạng mức độ tìm kiếm người

trợ giúp tâm lý cho sinh viên

Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 241)
119-122

42

Thực trạng nhu cầu về hình thức tư

vấn học đường của sinh viên

Trường ĐHCT

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm); 002012 -

Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa

Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

(Số 5/2021)
138-143

43

Thực trạng lập kế hoạch quản lý

hoạt động học tập của SV trường

Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002671 - Hồ Thị Hoàng Oanh (VP. Khoa

Thủy sản - Khoa Thủy sản); 002653 - Nguyễn

Thị Bích Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm); 002012 - Trần Lương (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 246)
146-148

9



44

Thực trạng nhận thức của cán bộ

quản lý và sinh viên về tầm quan

trọng của quản lý hoạt động học tập

tại Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002671 - Hồ Thị Hoàng Oanh (VP. Khoa

Thủy sản - Khoa Thủy sản); 002653 - Nguyễn

Thị Bích Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm); 002012 - Trần Lương (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 244)
156-157

45

LIÊN VĂN BẢN TRONG TÁC

PHẨM HÓA THÂN CỦA FRANZ

KAFKA

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002718 - Phạm Tuấn Anh (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm); 002239 - Nguyễn Thụy Thùy

Dương (BM. SP Ngữ văn - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Nhân lực Khoa

học xã hội (Số 99)
93-98

46

GIỌNG ĐIỆU NGHỆ THUẬT

TRONG TIỂU THUYẾT NHỮNG

CẢNH ĐỜI TỈNH LẺ CỦA JOHN

MAXWELL COETZEE

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002718 - Phạm Tuấn Anh (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm); B1801073 - Trần Minh

Trâm (Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Ngôn ngữ

và Đời sống (Số

315)

126-132

47

DẠY HỌC HÀM SỐ BẬC HAI –

ĐẠI SỐ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG

KẾT NỐI TOÁN HỌC VỚI THỰC

TIỄN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Cao Thành Đạt (HVCH Lí luận và PPDH Bộ

môn Toán khóa 8, Trường ĐH ĐồngTháp);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Giáo dục và Xã

hội (Số 8-2021)
196-200

48

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIÁ TRỊ

LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT-

GIẢI TÍCH 12 THEO ĐỊNH

HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Châu Minh Ngẫu (Học viên cao học ngành

Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán

khóa K8B (2019-2021), Trường ĐH Đồng

Tháp); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 251)
21-23

10



49

DẠY HỌC KHÁI NIỆM

NGUYÊN HÀM THEO CÁCH

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KIẾN

TẠO XÃ HỘI

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Danh Huệ Minh (HVCH Lí luận và PPDH Bộ

môn Toán khóa 8B, Trường ĐH Đồng Tháp);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 1-8-2021)
25-27

50

Thực trạng lập kế hoạch QL hoạt

động TVHĐ tại các trường THCS

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Dương Hoàng Diễm Châu (Học viên cao học

Trường Đại học Cần Thơ); 002653 - Nguyễn

Thị Bích Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 7)
456-459

51

Thực trạng khó khăn trong giao tiếp

của học sinh các trường trung học

cơ sở tại thị xã Bình Minh tỉnh

Vĩnh Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Dương Hoàng Diễm Châu (Học viên cao học

Trường Đại học Cần Thơ); 002653 - Nguyễn

Thị Bích Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 5)
319-321

52

Vận dụng mô hình hoá toán học

vào dạy học bất phương trình bậc 2

lớp 10

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Hồ Thị Thu Thảo; 000040 - Bùi Anh Kiệt

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số Số 247)
46-48

53

Quản lý hoạt động tư vấn học

đường tại các trường trung học phổ

thông huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Thanh Thủy (Học viên cao học Trường

Đại học Cần Thơ); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

và Xã hội (Số 124)
189-193

11



54

DẠY HỌC GIẢI CÁC BÀI TOÁN

THỰC TẾ TRONG CHƯƠNG

TRÌNH TOÁN LỚP 10 VỚI SỰ

HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM

GEOGEBRA

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Ngo T. Hieu (Trường THPT Nguyễn Đình

Chiểu - Tiền Giang); 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 246)
22-24

55

Một số biện pháp quản lý hoạt động

giảng dạy tiếng Anh tại các trung

tâm ngoại ngữ trên địa bàn Thành

phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyen Thi Anh Dao (Viện Lúa Đồng bằng

sông Cửu Long); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 7)
342-345

56

Biện pháp quản lý hoạt động bồi

dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyen Thi Thuy Hang; 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 6)
409-411

57

Thực trạng năng lực của cán bộ

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh tại Quận Ninh Kiều, thành

phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyen Thi Thuy Hang; 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 7)
432-434

58

Thực trạng kỹ năng nghe nói Tiếng

Anh của học viên tại các trung tâm

ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố

Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyển Thị Anh Đào (Học viên Cao học

Trường Đại học Cần Thơ); 002653 - Nguyễn

Thị Bích Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm); Trần Thị Hồng Thắm (Sở

Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 243)
62-64

12



59

VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ

GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI

CHUNG VÀO DẠY HỌC GIẢI

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ PHƯƠNG

TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG

KHÔNG GIAN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Hoàng Ngọc (HVCH Lí luận và

PPDH Bộ môn Toán khóa 8, Trường ĐH

Đồng Tháp); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số kỳ 2 -8/2021)
41-42,122

60

Vận dụng lý thuyết kiến tạo xã hội

vào dạy học một số tình huống xác

suất có điều kiện

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Khoa Nguyên; 000040 - Bùi Anh

Kiệt (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số Số đặc biệt

tháng 7/2021)

38-40

61

DẠY HỌC CÔNG THỨC TÍNH

KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM

ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG

HÌNH HỌC 10 THEO HƯỚNG

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT HOẠT

ĐỘNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Phạm Phi Oanh (HVCH Lí luận và

PPDH Bộ môn Toán khóa 26, Trường ĐH

Cần Thơ); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 247)
49-51

62

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ

PHƢƠNG PHÁP LUẬN VỀ DẠY

HỌC PHÉP NHÂN HAI SỐ TỰ

NHIÊN CHO HỌC SINH TIỂU

HỌC

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thị Hồng Duyên (Trường Cao Đẳng

Sóc Trăng); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học -

ĐHSP Hà Nội-

Khoa học Giáo

dục (Số 66)

184-196

63

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP

DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY

HỌC SỐ VÀ PHÉP TÍNH Ở

TOÁN 1 SÁCH CÁNH DIỀU

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Thạch Ngoc Mỹ Duy (HVCH Thạc sĩ Giáo

dục Tiểu học khóa 8, Trường ĐH Đồng

Tháp); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 8-2021)
81-83

13



64

DẠY HỌC GÓC GIỮA ĐƯỜNG

THẲNG VÀ MẶT PHẲNG THEO

CÁCH TIẾP CẬN LÝ THUYẾT

KIẾN TẠO NHẬN THỨC

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Tran Hoai Bao (HVCH Lí luận và PPDH Bộ

môn Toán khóa 8, Trường ĐH Đồng Tháp);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 249)
22-25,87

65

DẠY HỌC HỆ PHƯƠNG TRÌNH

VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC

NHẤT TRONG ĐẠI SỐ 10 THEO

CÁCH TIẾP CẬN LÝ THUYẾT

GIÁO DỤC TOÁN HỌC THỰC

TIỄN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trần Huỳnh Mỹ Duyên (Học viên cao học

ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn

Toán khóa 26, Trường ĐH Cần Thơ.);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 246)
28-30

66

DẠY HỌC KHÁI NIỆM CẤP SỐ

CỘNG LỚP 11 THEO HƯỚNG

TIẾP CẬN LÝ THUYẾT HOẠT

ĐỘNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trịnh Tuấn Khoa (HVCH Lí luận và PPDH

Bộ môn Toán khóa 26, Trường ĐH Cần

Thơ.); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Giáo dục và Xã

hội (Số SỐ ĐẶC

BIỆT)

338-

342,358

67

Thực trạng kỹ năng thích ứng với

cuộc sống của học sinh trung học

cơ sở tại thành phố sóc trăng tỉnh

sóc trăng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Võ Thái Sang (Học viên cao học Trường Đại

học Cần Thơ); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 247)
43-45

68

DẠY HỌC BÀI TOÁN TÌM GIAO

TUYẾN TRONG HÌNH HỌC

KHÔNG GIAN LỚP 11 VỚI SỰ

HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM

GEOGEBRA

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Vũ Quốc Thịnh (HVCH LL&PPDHBM Toan

k26 Đại học Cần Thơ); 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số SỐ ĐẶC

BIỆT)

368-370

14



69

DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP VỀ

GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN - LỚP 9 

VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN

MỀM GEOGEBRA

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Vũ Quốc Thịnh (HVCH LL&PPDHBM Toan

k26 Đại học Cần Thơ); 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 247)
34-36

70

NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG VỀ

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NHÂN CAO

SU BÌNH DƯƠNG TRONG TIẾN

TRÌNH HỘI NHẬP

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Vương Quốc Khanh; 002614 - Bùi Hoàng

Tân (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Số đặc biệt)
206-208

71

Xây dựng hệ thống phân loại trong

việc thành lập bản đồ cảnh quan

huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

(tỷ lệ 1:25.000)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

hoangduyen1997hnue@gmail.com - Nguyễn

Hoàng Duyến (Hậu Giang); 002106 - Phan

Hoàng Linh (BM. SP Địa lý - Khoa Sư

phạm); thanhcfic@gmail.com - Đỗ Văn

Thanh (Trường Đại học sư phạm Hà Nội);

2021
Ngoài 

Trường

Nông nghiệp và

phát triển nông

thôn (Số 15)

182-189

72

ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ

THÀNH TẠO CẢNH QUAN

HUYỆN MINH HÓA TỈNH

QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

hoangduyen1997hnue@gmail.com - Nguyễn

Hoàng Duyến (Hậu Giang); 002106 - Phan

Hoàng Linh (BM. SP Địa lý - Khoa Sư

phạm); thanhcfic@gmail.com - Đỗ Văn

Thanh (Trường Đại học sư phạm Hà Nội);

khiemhoang505@gmail.com - Trần Hoàng

Khiếm (Cà Mau);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Trường Đại học

Sư phạm Hà Nội

(Số 66)

174-184

73

THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG DẠY

HỌC “TÍCH PHÂN” BẰNG

CÁCH SỬ DỤNG KĨ THUẬT

MẢNH GHÉP

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

huynhnguyenthuyhonglan1212@gmail.com -

Huỳnh Nguyễn T. Hồng Lan (HVCH Lí luận

và PPDH Bộ môn Toán khóa 8, Trường ĐH

Đồng Tháp); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 7_2021)
345-347

15



74

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG

PHÂN HÓA CẢNH QUAN TỈNH

CÀ MAU

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

khiemhoang505@gmail.com - Trần Hoàng

Khiếm (Cà Mau); 002106 - Phan Hoàng Linh

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

chienhnue@gmail.com - Nguyễn Quyết Chiến

(Trường Đại học sư phạm Hà Nội);

hoangduyen1997hnue@gmail.com - Nguyễn

Hoàng Duyến (Hậu Giang);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Trường Đại học

Sư phạm Hà Nội

(Số 66)

165-173

75

VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN

KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN

VIỆT NAM TẠI CÁC TRƯỜNG

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

phuongngoc176@gmail.com - Chu Thị

Phương Ngọc (Số 17 đường Nguyễn Văn Cừ,

P. An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ); 002615 -

Nguyễn Thị Thùy Mỵ (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số ĐẶC BIỆT)
122-124

76

Dạy học quy luật phân phối xác

suất của biến ngẫu nhiên rời rạc: Lý

thuyết, bài tập và mô phỏng bằng

phần mềm R

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

thaob1502422@student.ctu.edu.vn - Trần Thị

Thu Thảo; 000040 - Bùi Anh Kiệt (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số 247)
52-54

77

Năng lực sử dụng phương tiện và

công cụ học toán: một nghiên cứu

dạy học luật phân phối xác suất của

biến ngẫu nhiên rời rạc cho học

sinh trung học phổ thông với

RStudio và Casio FX 580 VNX

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

thaob1502422@student.ctu.edu.vn - Trần Thị

Thu Thảo; 000040 - Bùi Anh Kiệt (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số Số đặc biệt

tháng 7/2021)

158-160

78

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG

TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN THEO

HƯỚNG TIẾP CẬN LÝ THUYẾT

HOẠT ĐỘNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Đào Duy Cang (HVCH Lí luận và PPDH Bộ

môn Toán khóa 26, Trường ĐH Cần Thơ);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số SỐ ĐẶC

BIỆT)

119-121

16



79

SỬ DỤNG MÔ HÌNH 5E TRONG

DẠY HỌC KHÁM PHÁ

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Đỗ Gia Hiền An ( HVCH ngành LL&PPDH

môn Toán khóa 19.2, Trường ĐH Sài Gòn);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số SỐ ĐẶC

BIỆT)

45-47

80

Estimate half-life of

thermoluminescence signals

according to the different models by

using Python

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

002413 - Nguyễn Duy Sang (Trg. Trung học

PT THSP - Trường THPT Thực hành Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Journal of Taibah

University for

Science (Số 15)

xxx

81

GETTING CHILDREN READY

FOR SCHOOL:

FAMILIARIZATION WITH

NUMERICAL SYMBOLS – AN

IMPORTANT CONTENT IN

MATHEMATICS EDUCATION

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Nguyen Le Bao Hoang (Đại học Sư phạm

thành phố Hồ Chí Minh); 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm); Mai My Hanh (Đại học Sư phạm

thành phố Hồ Chí Minh); Do Tat Thien (Đại

học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh); Giang

Thien Vu;

2021
Ngoài 

Trường

HO CHI MINH

CITY

UNIVERSITY OF

EDUCATION

JOURNAL OF

SCIENCE (Số 18)

2049-

2065

82

Hoạt tính sinh học của cao chiết lá

Thanh trà (Bouea oppositifolia

(Roxb.) Meisn.)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); 000020 - Nguyễn

Trọng Tuân (BM. Hóa học - Khoa Khoa học

Tự nhiên); M0918007 - Triệu Phú Hậu (Khoa

Khoa học Tự nhiên); B1705255 - Lê Thị Cẩm

Duyên (Khoa Khoa học Tự nhiên);

M0918006 - Phạm Tấn Thành (Khoa Khoa 

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Công

Thương (Số 17)

83

Phát triển du lịch sinh thái cộng

đồng ở Cồn Sơn, thành phố Cần

Thơ: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Dạy và học Ngày

nay (Số Kì 2-

12/2021)

93-95

17



84

Giới thiệu những văn bản chiếu, chỉ

và chế phong ban cho Xuân Quang

hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1767 -

1823)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002913 - Đỗ Thị Hà Thơ (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Đại học Đồng

Tháp (Số 11)
73 - 79

85
Quản lý lớp học trong giảng dạy

các học phần ở bậc đại học

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000155 - Phạm Phương Tâm (TT. Liên kết

Đào tạo - Trung tâm Liên kết Đào tạo);

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tap chi khoa hoc

giao duc Viet Nam

(Số 5)

̃7-11

86
NĂNG LỰC CỐ VẤN HỌC TẬP

BẬC ĐẠI HỌC

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001317 - Nguyễn Thị Thuận (VP. Khoa Công

nghệ - Khoa Công nghệ); 000243 - Bùi Thị

Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 245)
8-10

87

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN HỌC TẬP

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN

THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001317 - Nguyễn Thị Thuận (VP. Khoa Công

nghệ - Khoa Công nghệ); 000243 - Bùi Thị

Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 247)
115-117

88

Truyện ngắn Bài học tiếng Việt của

Nguyễn HUy Thiệp, một liên văn

bản chứa đựng nhiều bài học

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001606 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BM. SP

Ngữ văn - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Ngôn ngữ và đời

sống (Số 8)
50-57

18



89

HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA

TẢO NÂU (Sargassum sp.) TẠI

HÒN RỄ LỚN, HUYỆN KIÊN

LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001974 - Trần Thanh Mến (BM. Sinh học -

Khoa Khoa học Tự nhiên); 001743 - Trần

Quang Đệ (BM. Hóa học - Khoa Khoa học

Tự nhiên); 001971 - Nguyễn Thị Kim Huê

(BM. Sinh học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

002611 - Đỗ Tấn Khang (BM. Công nghệ

Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và Phát 

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí phân tích

Hóa, Lý và Sinh

học (Số 26)

90

Phân tích dữ liệu từ vùng vĩ độ thấp

sử dụng phép biến đổi wavelet và

thuật toán marquardt

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001998 - Dương Quốc Chánh Tín (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm); 000010 - Dương

Hiếu Đẩu (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học

Tự nhiên); pnngan14@gmail.com - Phạm

Ngọc Ngân (Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại

học Cần Thơ); B1700055 - Nguyễn Thanh

Hải (Khoa Sư phạm); B1700050 - Danh An 

2021
Ngoài 

Trường

Phát triển khoa

học và công nghệ -

Natural Sciences

(Số 5)

1216-

1230

91

Nghiên cứu một số chỉ tiêu hình

thái ngoài của Butis humeralis ở

một số khu vực ven biển Đồng bằng

sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Lâm Thị Huyền Trân;

B1700358 - Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Nông

nghiệp và Phát

triển Nông thôn

(Số 10/2021)

146-153

92
Những lí luận cơ bản về dạy học

thông minh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Số đặc biệt,

tháng 11 năm

2021)

282-284

93

NGHIÊN CỨU XỬ LÍ PHỔ

NHIỆT PHÁT QUANG (TL)

BẰNG PHẦN MỀM PYTHON

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002413 - Nguyễn Duy Sang (Trg. Trung học

PT THSP - Trường THPT Thực hành Sư

phạm); 001996 - Lê Ngọc Hóa (BM. Giáo

dục Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tap chí Khoa học -

Trường Đại học

Sư phạm TPHCM

(Số 18)

2221-

2235

19
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VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ ĐỊNH CƯ

CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN BẮC

(1954 – 1963) TRONG NGHIÊN

CỨU VÀ GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Số đặc biệt)
278-280

95

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho

sinh viên ngành GDTH theo mô

hình nghiên cứu bài học tại trường

Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002743 - Lữ Hùng Minh (BM. Giáo dục Tiểu

học - Mầm non - Khoa Sư phạm); 002095 -

Trịnh Thị Hương (BM. Giáo dục Tiểu học -

Mầm non - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường
Giáo dục (Số 1) 52-58

96

Morphometric and Meristic

Variability in Butis koilomatodon

(Gobiiformes: Eleotridae) in

Estuarine and Coastal Areas of the

Mekong Delta

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lâm Thị Huyền Trân; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Nông nghiệp Việt

Nam (Số 3)

806-816

97

Thực trạng những khó khăn tâm lý

trong học tập của học sinh trung

học phổ thông tại huyện Bình Đại

tỉnh Bến Tre

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Thanh Thủy (Học viên cao học Trường

Đại học Cần Thơ); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo dục (Số 6)
311-313

98
Giáo dục hành vi văn hóa học

đường cho học sinh phổ thông.

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Văn Biểu (THCS huyện Trà Cú, tỉnh Trà

Vinh); 000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-

Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 255)

20
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT

TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

TIỂU HỌC TẠI QUẬN NINH

KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

M4819026 - Nguyễn Phú Duy Tiến (Khoa Sư

phạm); 002770 - Huỳnh Thái Lộc (BM. Giáo

dục Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

(Số Kì I, tháng

5/2021)

98-101

100
Hoạt động cố vấn học tập tại các

trường đại học

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thọ Sơn (Trường Đại học Y Dược

Cần Thơ); 000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 5)
125-129

101

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ

năng sống cho học sinh các trường

tiểu học huyện Vĩnh Thuận, tỉnh

Kiên Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Phan Kim Chọn (Trường Tiểu học thị trấn 1,

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang); 000243

- Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa

Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 246)
152-154

102

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC

SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG

HỌC PHỔ THÔNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Tô Thị Minh Hoãn (Học viên cao học Quản

lý giáo dục, Trường Đại học Trà Vinh);

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 251)
75-77

103

HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA

VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC

CỦA LÁ CÂY BẦN ỔI

(Sonneratia ovata Backer)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

ntttram@ctump.edu.vn - Nguyễn Thị Thu

Trâm (ĐH Y Dược Cần Thơ- 179 Nguyễn

Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT);

002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); 000020 - Nguyễn

Trọng Tuân (BM. Hóa học - Khoa Khoa học

Tự nhiên); 001399 - Lưu Thái Danh (BM. Di 

2021
Ngoài 

Trường

Tạp chí Phân tích

Hóa, Lý và Sinh

học (Số 26)

107-111

21



104

Density and distribution of calcium

oxalate crystals in vegetative organs

of “green” wild taro (Colocasia

esculenta (L.) Schott.)

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

000102 - Võ Thị Thanh Phương (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

vu21071992844@gmail.com - Võ Văn Vũ

(Cần Thơ); nhthanh2505@gmail.com -

Nguyễn Hoài Thanh (Cần Thơ);

dungltt@pic.edu.vn - Lê Thị Thùy Dung (Cần

Thơ); vothihuynhnhi1712@gmail.com - Võ 

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Molecular Biology

and Biochemistry

(Số 3)

25-31

105

Dạy học giải các bài toán thực tế

với phần mềm toán học động:

Trường hợp sử dụng phần mềm

GeoGebra

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

hieub1300310@student.ctu.edu.vn - Ngô

Tùng Hiếu;

2021
Ngoài 

Trường

Giáo dục toán học

trong một thế giới

thay đổi

176-194

106

SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN

THỰC NHẰM PHÁT TRIỂN

NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA

TOÁN HỌC CHO HỌC SINH:

TRƯỜNG HỢP DẠY HỌC CHỦ

ĐỀ NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN

VÀ ỨNG DỤNG - GIẢI TÍCH 12

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

vinhm3219024@student.ctu.edu.vn - Trương

Hoàng Vinh (224, đường 3 tháng 2, phường

Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ);

vanhong@cantho.gov.vn - Nguyễn Văn Hồng

(Sở kế hoạch đầu tư thành phố Cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

Giáo dục toán học

trong một thế giới

thay đổi

195-218

107

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO

DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở THÀNH

PHỐ CẦN THƠ

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

001609 - Huỳnh Hoang Khả (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

địa lý toàn quốc

lần thứ XII,

Trường Đại học

KHXH&NV TP.

Hồ Chí Minh,

tháng 12 năm 2021

1104-

1110

108

MÔ HÌNH HÓA CÁC NGUỒN DỊ

THƯỜNG TRỌNG LỰC DỰA

TRÊN SỰ KẾT HỢP GIỮA PHÉP

BIẾN ĐỔI WAVELET VÀ

THUẬT TOÁN MARQUARDT

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

001998 - Dương Quốc Chánh Tín (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm); 000010 - Dương

Hiếu Đẩu (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học

Tự nhiên); nlhphuong@tdu.edu.vn - Nguyễn

Lê Hoài Phương; Phương Mai Lâm; Phạm

Yến Nhi;

2021
Ngoài 

Trường

HỘI NGHỊ TOÀN

QUỐC LẦN THỨ

7 VỀ VẬT LÝ KỸ

THUẬT VÀ ỨNG

DỤNG (CAEP-7)

, Hà Nội, 2021

151-157

22
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GIÁO DỤC TÂN HỌC Ở ĐÔNG

Á THỜI CẬN ĐẠI QUA NGHIÊN

CỨU VỀ PHONG TRÀO DƯƠNG

VỤ Ở TRUNG QUỐC CUỐI THẾ

KỶ XIX VÀ PHONG TRÀO

ĐÔNG DU Ở VIỆT NAM ĐẦU

THẾ KỶ XX

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Trịnh Quốc Gia;
2021

Ngoài 

Trường

Hội thảo khoa học

quốc tế văn hóa và

giáo dục lần thứ II

(ICCE 2021)

109-120

110
Giáo dục Pháp - Việt ở Nam kỳ

(1861-1897)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Trịnh Quốc Gia;
2021

Ngoài 

Trường

Hội thảo khoa học

quốc tế Giáo dục

Pháp - Việt cuối

thế kỷ XIX đến

giữa thế kỷ XX,

tháng 12 năm

2020, Huế, Việt 

115-125

111

KHOA HỌC CỘNG ĐỒNG: TỪ

LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

VÀ TRIỂN VỌNG CHO ỨNG

PHÓ CÁC VẤN ĐỀ MÔI

TRƯỜNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Quản trị rủi ro và

phát triển đô thị

bền vững

342-352

112

TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG

TRÌNH NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG

ĐỐI VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG

CỬU LONG DƯỚI THỜI VIỆT

NAM CỘNG HOÀ (1970 – 1975)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Hội thảo khoa học

quốc gia các nhà

nghiên cứu trẻ

năm 2021

110-117

113

Kết quả phát triển năng lực dạy học

trải nghiệm của sinh viên sư phạm

địa lí qua học phần tập giảng tại

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002616 - Nguyễn Thị Ngọc Phúc (BM. SP

Địa lý - Khoa Sư phạm); 000160 - Hồ Thị

Thu Hồ (BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

002617 - Ngô Ngọc Trân (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); 002241 - Trịnh Chí Thâm

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Hội nghị Địa lí

toàn quốc lần thứ

XII với chủ đề

Khoa học Địa lí

Việt Nam với phát

triển kinh tế xanh

và đảm bảo an 

970-976

23



114
Đặc điểm các nhân tố thành tạo

cảnh quan tỉnh Cà mau

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

khiemhoang505@gmail.com - Trần Hoàng

Khiếm (Cà Mau); 002106 - Phan Hoàng Linh

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

chienhnue@gmail.com - Nguyễn Quyết Chiến

(Trường Đại học sư phạm Hà Nội);

hoangduyen1997hnue@gmail.com - Nguyễn

Hoàng Duyến (Hậu Giang);

2021
Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

địa lý toàn quốc

lần thứ XII, Đại

học quốc gia

TPHCM, tháng 11

năm 2021

334-341

115

Đa dạng nhân văn và những giá trị

tri thức bản địa của cộng đồng dân

cư thuộc lưu vực hồ thủy điện Sơn

La

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

nguyennhungtbu@gmail.com - Nguyễn Thị

Hồng Nhung (Đại học Tây Bắc, Sơn La);

002106 - Phan Hoàng Linh (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); phamtuantbu@gmail.com -

Phạm Anh Tuân (Trường Đại học Tây Bắc,

Sơn La);

2021
Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

địa lý toàn quốc

lần thứ XII, Đại

học quốc gia

TPHCM, tháng 11

năm 2021

434-439

116

Obstacles in the Sustainable

Development of Industry in Ethnic

Minorities’ Areas of Vietnamese

Mekong Delta (Kien Giang and Can

Tho)

Book chapter tiếng Anh

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); 001852 - Lê Văn Nhương

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); 001609 -

Huỳnh Hoang Khả (BM. SP Địa lý - Khoa Sư

phạm); 002182 - Lê Văn Hiệu (BM. SP Địa lý 

- Khoa Sư phạm); 002616 - Nguyễn Thị Ngọc

Phúc (BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); Ngô 

2021
Ngoài 

Trường

Global Changes

and Sustainable

Development in

Asian Emerging

Market Economies

(Số

An Thinh Nguyen 

263-281

117

APPLICATION OF TEXT

MINING TECHNIQUES IN

HISTORICAL RESEARCH: A

CASE STUDY FOR NATIONAL

ARCHIVE DOCUMENTS

Book chapter tiếng Anh

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002316 - Phạm Đức Thuận

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

COMMUNICATI

ON STUDIES IN

THE NEW

WORLD (Số

Hasan ÇİFTÇİ)

21-45

118

Vietnamese pre-service teachers

and in-service teachers’ conception

of STEM Education

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

001728 - Nguyễn Thị Thúy Hằng (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Journal of Physics:

Conference Series

(Số 1957)

24
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TEXT MINING APPROACHES

IN LITERATURE: A STUDY ON

FRIENDSHIP IN THE LITERACY

WORK “DIARY OF A CRICKET”

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); 002717 - Nguyễn Hải Yến

(BM. SP Ngữ văn - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

4-International

European

Conference on

Interdisciplinary

Scientific

Research, Poland,

August 8-9, 2021

225-232

120

APPROACHING DIGITAL

TECHNOLOGIES IN ASSESSING 

HIGH SCHOOL STUDENTS'

MATHEMATICAL

COMMUNICATION

COMPETENCY: A CASE STUDY

IN ONLINE CLASSES

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); diemphuonga1@gmail.com -

Huỳnh Nguyễn Diễm Phương (THPT Lê Quý

Đôn, Hậu Giang); B1700003 - Nguyễn Ngọc

Phương Anh (Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

5th

INTERNATIONA

L NEW YORK

CONFERENCE

ON EVOLVING

TRENDS IN

INTERDISCIPLIN

46-55

121

IMPACT OF COVID 19

PANDEMIC ON TOURISM

ECONOMY - A STUDY FROM

PHU QUOC ISLAND – VIET

NAM

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

the 5th

International

Covid 19 Studies

Conference, 24-

25/9, 2021

341-344

122

THE PLAN OF HENRI EUGÈNE

NAVARRE AND THE DEFEAT

OF THE FRENCH

COLONIALISTS IN THE WAR IN

VIETNAM

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L SYMPOSIUM

ON WAR

STUDIES, Ankara

- Turkey, 29-

30/20/2021

300-307

123

VIETNAM'S COVID-19

VACCINE DIPLOMACY:

CHALLENGES AND PROSPECTS

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

the 4th

International

European

Conference on

Interdisciplinary

Scientific Research

761-770

25



124

RESEARCH AND TEACHING

ON THE OTTOMAN EMPIRE IN

VIETNAM SITUATION AND

POTENTIAL

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 001725 - Bùi Anh Tuấn

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

The International

Conference on

Ottoman Empire

Studies in three

continents

263-272

125

IMPRINTS OF FRENCH

CULTURE IN ARCHITECTURE

IN CAN THO CITY, VIET NAM

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Le Tuan Anh;
2021

Ngoài 

Trường

the CUKUROVA

7th

INTERNATIONA

L SCIENTIFIC

RESEARCHES

CONFERENCE, 7-

8 september, 

1029-

1036

126

DIPLOMATIC RELATIONS

BETWEEN VIETNAM AND

JAPAN AS SEEN FROM

JAPAN'S CoVID-19 VACCINE

AID POLICY TO VIETNAM

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Le Tuan Anh; Ngô Quốc

Hậu;

2021
Ngoài 

Trường

the 4th

International

European

Conference on

Interdisciplinary

Scientific

Research, Warsaw, 

771-780

127

VIETNAM IN ORGANIZATION

INTERNATIONABLE DE LA

FRANCOPHINE (OIF):

CHALLEGES AND

OPPORTUNITIES

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Le Tuan Anh; Võ Ngọc

Hiển;

2021
Ngoài 

Trường

the 5th

INTERNATIONA

L NEW YORK

CONFERENCE

ONEVOLVING

TRENDS IN

INTERDISCIPLIN

13-18

128

DIPLOMATIC RELATIONS

BETWEEN VIETNAM AND

RUSSIA FROM 1991 TO 2020:

ACHIEVEMENTS, PROSPECTS

AND CHALLENGES

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Lê Phát Đạt (Trường THPT

FPT Cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

ANKARA

INTERNATIONA

L CONGRESS

ON SCIENTIFIC

RESEARCH-V,

10-12 October,

Ankarar - Turkey

315-319

26



129

SOME ISSUES ABOUT

VIETNAM’S FROM 2010 TO

2020 (A CASE STUDY OF BAC

LIEU PROVINCE IN THE

MEKONG DELTA)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Trần Bình Trọng (Trường

THPT Định Thành - Bạc Liêu);

2021
Ngoài 

Trường

ANKARA

INTERNATIONA

L CONGRESS

ON SCIENTIFIC

RESEARCH-V,

10-12 October,

Ankarar - Turkey

320-326

130

POLICY OF GOVERNOR –

GENERAL OF INDOCHINA

PAUL DOUMER IN VIETNAM

(1897 – 1902): ACHIEVEMENTS

AND LIMITATIONS

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Võ Ngọc Hiển;
2021

Ngoài 

Trường

the International

Aegean

Symposiums,

September 11 - 12

, 2021, Turkey.

85-92

131

THE VIETNAM – SIAMESE

WAR IN THE GEOPOLITICAL

CONTEXT OF MAINLAND

SOUTHEAST ASIA IN THE

NINETEENTH CENTURY

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); tqgia1990@gmail.com -

Trịnh Quốc Gia;

2021
Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L BAKU

SCIENTIFIC

RESEARCH

CONGRESS, 15-

16, October 2021

347-352

132

THE TREND OF USING TEXT

MINING TECHNIQUES IN

HISTORICAL TEACHING AND

RESEARCH: AN ANALYSIS OF

DOCUMENTS ON LAND

OWNERSHIP IN THE MEKONG

DELTA FROM 1955 TO 1975

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 001725 - Bùi Anh Tuấn

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

5th ASIA

PACIFIC

International

Modern Sciences

Congress, July 16-

18, 2021 Sydney,

Australia

86-99

133

HISTORICAL RESEARCH IN A

DIGITAL AGE: A CASE STUDY

OF VI THANH TRUCK – HOA

LUU IN MEKONG DELTA

REGION OF VIETNAM

THROUGH NATIONAL

ARCHIVAL DOCUMENTS

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002706 - Nguyễn Văn Kham

(Trg. Trung học PT THSP - Trường THPT

Thực hành Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

4th International

European

Conference on

Interdisciplinary

Scientific

Research, this

meeting on August 

494-511

27



134

INCORPORATING TEXT

MINING TECHNIQUES IN

HISTORICAL RESEARCH: A

CASE STUDY OF DINH DIEN

CAI SAN – CAN THO

THROUGH NATIONAL

ARCHIVAL DOCUMENTS

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002706 - Nguyễn Văn Kham

(Trg. Trung học PT THSP - Trường THPT

Thực hành Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L HALICH

CONGRESS ON

MULTIDISCIPLIN

ARY

SCIENTIFIC

RESEARCH 

467-480

135

THE IMPACT OF THE LAND

TAX POLICY OF THE NGUYEN

DYNASTY ON THE

AGRICULTURAL SITUATION

IN THE MEKONG DELTA

REGION OF VIETNAM IN THE

FIRST HALF OF THE 19TH 

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị Nguyên; Mai

Tấn Thiện;

2021
Ngoài 

Trường

MIDDLE EAST

INTERNATIONA

L CONFERENCE

ON

CONTEMPORAR

Y SCIENTIFIC

STUDIES-VI, 

354-363

136

Education program innovate basic

knowledge bachelor of physics to

meet the requirements of new

general education program 2018

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002619 - Trần Thị Kiểm Thu (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); phudhvinh@gmail.com -

Phạm Thị Phú (Viện sư phạm tự nhiên,

Trường ĐH Vinh.);

2021
Ngoài 

Trường

Proceedings of the

3rd international

conference on

teacher education

renovation:

Teacher

competencies for 

449-457

137

INNOVATION POLICY ON

SCIENCE AND TECHNOLOGY

IN AGRICULTURE

PRODUCTION IN SOUTH

VIETNAM UNDER THE

REPUBLIC OF VIETNAM

REGION (1955-1975)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002706 - Nguyễn Văn Kham (Trg. Trung học

PT THSP - Trường THPT Thực hành Sư

phạm); 002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP

Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

UMTEB

INTERNATIONA

L CONGRESS

ON

VOCATIONAL &

TECHNICAL

SCIENCES-XI, 

202-210

138

THE IMPACT OF

AGRICULTURAL POLICY OF

THE NGUYEN DYNASTY ON

THE MEKONG DELTA REGION

OF VIETNAM IN THE FIRST

HALF OF THE 19TH CENTURY

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

Phạm Thuý Oanh; 002614 - Bùi Hoàng Tân

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

UMTEB

INTERNATIONA

L CONGRESS

ON

VOCATIONAL &

TECHNICAL

SCIENCES-XI, 

211-225

28



139

The 5K Message in the Context of

COVID-19 Pandemic at Vietnam:

A Case Study

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

Tran Nam Anh (Trường Đại học Y dược Cần

Thơ); 002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP

Lịch sử - Khoa Sư phạm);

lmhuy1997@gmail.com - Lâm Minh Huy;

2021
Ngoài 

Trường

the 4th

International

European

Conference on

Interdisciplinary

Scientific

Research, Warsaw, 

534-544

140

THE CHANGES OF RICE

SITUATION IN SOUTHERN

VIETNAM UNDER THE

REPUBLIC OF VIETNAM

REGIME (1955 – 1975)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

Vương Quốc Khanh; 002614 - Bùi Hoàng

Tân (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

MIDDLE EAST

INTERNATIONA

L CONFERENCE

ON

CONTEMPORAR

Y SCIENTIFIC

STUDIES-VI, 

364-372

141

THE IMPACT OF THE LAW

“THE PLOWERS HAVE LAND”

OF THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF VIETNAM ON

THE SOCIOECONOMIC IN THE

MEKONG DELTA (1970 – 1975)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

Vương Quốc Khanh; 002614 - Bùi Hoàng

Tân (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

002706 - Nguyễn Văn Kham (Trg. Trung học

PT THSP - Trường THPT Thực hành Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

5th

INTERNATIONA

L NEW YORK

CONFERENCE

ON EVOLVING

TRENDS IN

INTERDISCIPLIN

282-288

142

Results on mass composition of

cosmic rays as measured with

LOFAR

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

A. Corstanje; S. Buitink; H. Falcke; B.M.

Hare; J.R. Hörandel; T. Huege; G. K.

Krampah; P. Mitra; K. Mulrey; A. Nelles; H.

Pandya; J. P. Rachen; O. Scholten; S. ter

Veen; S. Thoudam; 002238 - Trịnh Thị Ngọc

Gia (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); T.

Winchen;

2021
Ngoài 

Trường

37th International

Cosmic Ray

Conference

143

The NuMoon experiment: Lunar

detection of cosmic rays and

neutrinos with LOFAR

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

G. K. Krampah; S. Buitink; A. Corstanje; H.

Falcke; B. M. Hare; J. R. Hörandel; T. Huege;

K. Mulrey; P. Mitra; A. Nelles; H. Pandya; J.

P. Rachen; O. Scholten; S. ter Veen; S.

Thoudam; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); T.

Winchen;

2021
Ngoài 

Trường

International

Cosmic Ray

Conference

29



144

Cross-calibrating the energy scales

of cosmic-ray experiments using a

portable radio array

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

K. Mulrey; S. Buitink; A. Corstanje; K. D. de

Vries; H. Falcke; B. M. Hare; J. R. Hörandel;

T. Huege; G. K. Krampah; P. Mitra; A.

Nelles; H. Pandya; J. P. Rachen; E. Santiago;

O. Scholten; R. Stanley; S. ter Veen; S.

Thoudam; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); T. 

2021
Ngoài 

Trường

International

Cosmic Ray

Conference

145
Performance of SKA as an air

shower observatory

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

S. Buitink; A. Corstanje; H. Falcke; B. M.

Hare; J. R. Hörandel; T. Huege; C. W. James;

G. K. Krampah; K. Mulrey; P. Mitra; A.

Nelles; H. Pandya; J. P. Rachen; O. Scholten;

S. ter Veen; S. Thoudam; 002238 - Trịnh Thị

Ngọc Gia (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm);

T. Winchen;

2021
Ngoài 

Trường

International

Cosmic Ray

Conference

146

On Lipschitz continuity of

approximate solutions to set-valued

equilibrium problems via nonlinear

scalarization

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); 002839 - Trần Ngọc Tâm

(BM. Toán học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

nhdanh@tdu.edu.vn - Nguyễn Hữu Danh

(Department of Mathematics, Taydo

University, Cantho City,Vietnam.);

2021
Ngoài 

Trường

Optimization (Số

0)
1-23

147
The Tikhonov regularization for

vector equilibrium problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); duytq4@fe.edu.vn - Tran

Quoc Duy; Le Dung Muu;

tritruongvan@hotmail.com - Truong Van Tri;

2021
Ngoài 

Trường

Computational

Optimization and

Applications (Số

78)

769 - 792

148

On Hölder calmness and Hölder

well-posedness for optimal control

problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); vthanhtai@agu.edu.vn - Võ

Thành Tài (Trường Đại học An Giang);

002839 - Trần Ngọc Tâm (BM. Toán học -

Khoa Khoa học Tự nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Optimization (Số

0)
1-34

30



149

Dumbbell configuration of silicon

adatom defects on silicene

nanoribbons

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001523 - Huỳnh Anh Huy (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); hqduy@ctuet.edu.vn - Hồ

Quốc Duy (BM. Vật lý, Khoa Khoa học Cơ

bản, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ

Cần Thơ, Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ);

truongquoctuanvl@gmail.com - Trương Quốc 

2021
Ngoài 

Trường

Scientific Reports

(Số 11)

150

The improvement of 10th students'

mathematical communication skills

through learning ellipse topics

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Ngô Văn Anh Quốc;

2021
Ngoài 

Trường
Heliyon (Số 7) 1-12

151

Convex combination of alternating

projection and Douglas–Rachford

operators for phase retrieval

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001997 - Nguyễn Hiếu Thảo (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Michel Verhaegen;

Oleg Soloviev (Trường Đại học Công Nghệ

Delft);

2021
Ngoài 

Trường

Advances in

Computational

Mathematics (Số

47)

152
Projection methods for high

numerical aperture phase retrieval

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001997 - Nguyễn Hiếu Thảo (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Oleg Soloviev (Trường

Đại học Công Nghệ Delft); Russell Luke;

Michel Verhaegen;

2021
Ngoài 

Trường

Inverse Problems

(Số 37)

153

Testicular development and

reproductive references of

Glossogobius giuris in Mekong

Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Công nghệ Sinh học Phân

tử - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ

Sinh học); 002262 - Trần Sỹ Nam (BM. Khoa

học Môi trường - Khoa Môi trường và Tài

nguyên Thiên nhiên); B1700358 - Nguyễn 

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic

Research (Số

Inpress)

1-6

31



154

Evidencing some reproductive

aspects of a commercial gobiid

species Glossogobius aureus

Akihito & Meguro, 1975 in Hau

River, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Công nghệ Sinh học Phân

tử - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ

Sinh học); Lâm Thị Huyền Trân; B1700358 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm);

002262 - Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi 

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic

Research (Số 47)

303-400

155

Morphometrics, growth pattern and

condition factor of Periophthalmus

chrysospilos Bleeker, 1853

(Gobiiformes: Oxudercidae) living

in the Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); B1700358 - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm); 000308 -

Trương Trọng Ngôn (BM. Công nghệ Sinh

học Phân tử - Viện Nghiên cứu và Phát triển

Công nghệ Sinh học); Trần Thanh Lâm

(Trường Đại học Bạc Liêu); Nguyễn thị Kiều 

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic

Research (Số

Inpress)

Inpress

156

Foraging ecology of the amphibious

mudskipper Periophthalmus

chrysospilos (Gobiiformes:

Gobiidae)

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); B1700358 - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm); Lâm Thị

Huyền Trân; Nguyễn Thị Kiều Tiên; Zeehan

Jaafar (National University of Singapore);

Giang Van Tran;

2021
Ngoài 

Trường
Peerj (Số Inpress) 1-18

157

First reference on reproductive

biology of Butis koilomatodon in

Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Lâm Thị Huyền Trân;

B1700358 - Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư

phạm); 001932 - Nguyễn Minh Thành (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị

Kiều Tiên; Nguyễn Thành Nam (Trường Đại

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

2021
Ngoài 

Trường

BMC Zoology (Số

6)
1-14

158

Tunable Mechanical and Electrical

Properties of Coaxial Electrospun

Composite Nanofibers of P(VDF-

TrFE) and P(VDF-TrFE-CTFE)

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Chia-Yin Ma; Po-Han

Hsiao; Wen-Ching Ko; Yi-Jen Huang; Soo

Yeol Lee; Jayant Jain ; E-Wen Huang;

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Molecular

Sciences (Số 22)

32



159

Phenyl glycosides from the leaves

of Flacourtia indica (Burm. f.) Merr

(Salicaceae)

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); GeorgesMassiot;

Catherine Lavaud; CharlotteSayagh;

2021
Ngoài 

Trường

Phytochemistry

(Số 190)
112891

160
The minmax regret inverse

maximum weight problem

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 002094 - Nguyễn

Thanh Hùng (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Applied

Mathematics and

Computation (Số

407)

126328

161

Depth of shower maximum and

mass composition of cosmic rays

from 50 PeV to 2 EeV measured

with the LOFAR radio telescope

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

A. Corstanje; S. Buitink; H. Falcke; B. M.

Hare; J. R. Hörandel; T. Huege; G. K.

Krampah; P. Mitra; K. Mulrey; A. Nelles; H.

Pandya; J. P. Rachen; O. Scholten; S. ter

Veen; S. Thoudam; 002238 - Trịnh Thị Ngọc

Gia (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); T.

Winchen;

2021
Ngoài 

Trường

Physical Review D

(Số 103)

162
Needle Propagation and Twinkling

Characteristics

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

B. M. Hare; O. Scholten; J. Dwyer; C.

Strepka; S. Buitink; A. Corstanje; H. Falcke;

J. R. Hörandel; T. Huege; G. K. Krampah; P.

Mitra; K. Mulrey; A. Nelles; H. Pandya; J. P.

Rachen; S. Thoudam; 002238 - Trịnh Thị

Ngọc Gia (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm);

S. ter Veen; T. Winchen;

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Geophysical

Research (Số 126)

163

Timing Calibration and Windowing

Technique Comparison for

Lightning Mapping Arrays

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Brian M. Hare; Harald Edens; Paul Krehbiel;

William Rison; O. Scholten; S. Buitink; A.

Corstanje; H. Falcke; J. R. Hörandel; Tim

Huege; G. K. Krampah; P. Mitra; K. Mulrey;

Anna Nelles; Hershal Pandya; J. P. Rachen;

S. Thoudam; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); S. ter 

2021
Ngoài 

Trường

Earth and Space

Science (Số 8)

33



164

Tailoring Grain Sizes of the

Biodegradable Iron-Based Alloys

by Pre-Additive Manufacturing

Microalloying

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Chih-Chieh Huang; 002098 - Lâm Tú Ngọc

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Lia

Amalia; Kuan-Hung Chen; Kuo-Yi Yang; M.

Rifai Muslih; Sudhanshu Shekhar Singh; Pei-

I Tsai; Yuan-Tzu Lee; Jayant Jain; Soo Yeol

Lee; Hong-Jen Lai; Wei-Chin Huang; San-

Yuan Chen ; E-Wen Huang;

2021
Ngoài 

Trường

Scientific Reports

(Số 11)

165

The relationship of lightning radio

pulse amplitudes and source

altitudes as observed by LOFAR

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

J. G. O. Machado; B. M. Hare; O. Scholten;

S. Buitink; A. Corstanje; H. Falcke; J.R.

Hörandel; T. Huege; G. K. Krampah; P.

Mitra; K. Mulrey; A. Nelles; H. Pandya; J. P.

Rachen; S. Thoudam; 002238 - Trịnh Thị

Ngọc Gia (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm);

S. ter Veen; T. Winchen;

2021
Ngoài 

Trường

Earth and Space

Science (Số 21)

166

Stock assessment of two

populations of Glossogobius

sparsipapillus (Osteichthyes,

Gobiidae) in the Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Nguyễn Thị Kiều Tiên; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

002262 - Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi

trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên

Thiên nhiên); B1700358 - Nguyễn Hữu Đức

Tôn (Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic

Research (Số 47)

401-407

167
A distinct negative leader

propagation mode

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

O. Scholten; B. M. Hare; J. Dwyer; N. Liu; C.

Sterpka; I. Kolmašová; O. Santolík; R. Lán;

L. Uhlíř; S. Buitink; A. Corstanje; H. Falcke;

T. Huege; J. R. Hörandel; G. K. Krampah; P.

Mitra; K. Mulrey; A. Nelles; H. Pandya; J. P.

Rachen; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); S. terVeen; 

2021
Ngoài 

Trường

Scientific Reports

(Số 11)

168

Distinguishing features of high

altitude negative leaders as

observed with LOFAR

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

O. Scholten; B.M. Hare; J. Dwyer; N. Liu; C.

Sterpka; S. Buitink; A. Corstanje; H. Falcke;

T. Huege; J.R. H¨orandel; G.K. Krampah; P.

Mitra; K. Mulrey; A. Nelles; H. Pandya; J.P.

Rachen; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); S. ter Veen; S.

Thoudam; T. Winchen;

2021
Ngoài 

Trường

Atmospheric

Research (Số 260)

34



169

In-Situ Synchrotron SAXS and

WAXS Investigation on the

Deformation of Single and Coaxial

Electrospun P(VDF-TrFE)-Based

Nanofibers

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Po-Han Hsiao; 002098 - Lâm Tú Ngọc (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Yi-Jen Huang;

Yi-Fan Chen; Wen-Ching Ko; Mao-Yuan

Luo; Wei-Tsung Chuang; Chun-Jen Su; Jen-

Hao Chang; Cho Fan Chung ; E-Wen Huang;

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Molecular

Sciences (Số 2)

170

Molecular Beam Epitaxy of Two-

Dimensional GaTe Nanostructures

on GaAs(001) Substrates:

Implication for Near-Infrared

Photodetection

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Sa Hoang Huynh (Department of

Electrophysics, College of Sciences, National

YangMing Chiao TungUniversity, Hsinchu

30010, Taiwan; ); 001859 - Vũ Thanh Trà

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Nhu

Quynh Diep (Department of Electrophysics,

College of Sciences, National YangMing 

2021
Ngoài 

Trường

ACS Applied

Nano Materials

(Số 4)

8913-

8921

171

Diet composition and feeding habit

of Glossogobius sparsipapillus

caught from estuarine regions in the

Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Trần Chí Cảnh (Sinh viên Ngành Sư phạm

Sinh học K43); B1700358 - Nguyễn Hữu Đức 

Tôn (Khoa Sư phạm); B1700339 - Nguyễn

Thị Thúy Hiền (Khoa Sư phạm); B1900977 -

Võ Thị Thảo Lam (Khoa Sư phạm); 002002 -

Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa

Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic

Research (Số 47)

313-319

172

Anecic earthworms generate more

topsoil than they contribute to

erosion – Evidence at catchment

scale in northern Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

nicolas.bottinelli@ird.fr - N. Bottinelli; J.L.

Maeght; R.D. Pham; C. Valentin; C. Rumpel;

Q.V. Pham; 001867 - Nguyễn Thanh Tùng

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 009975 -

Lâm Hải Đăng (VP. Khoa Sư phạm - Khoa

Sư phạm); ducanh410@yahoo.com - Nguyễn

Đức Anh; T.M. Tran; R. Zaiss; P. Jouquet;

2021
Ngoài 

Trường
Catena (Số 201) 1-8

173

Various Types of Well-Posedness

for Vector Equilibrium Problems

with Respect to the Lexicographic

Order

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Vietnam Journal

of Mathematics

(Số 0)

1-18

35



174

On Well-Posedness for Perturbed

Quasi-Equilibrium and Quasi-

Optimization Problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Phan Quoc Khanh;

dangthimyvan@gmail.com - Đặng Thị Mỹ

Vân (Department of Mathematics,

CanthoCollege, Cantho, Vietnam);

2021
Ngoài 

Trường

Numerical

Functional

Analysis and

Optimization (Số

42)

583–607

175

Levitin–Polyak well-posedness for

equilibrium problems with the

lexicographic order

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); duytq4@fe.edu.vn - Tran

Quoc Duy; Phan Quoc Khanh;

2021
Ngoài 

Trường
Positivity (Số 25)

1323 - 

1349

176
Qualitative properties of solutions

to set optimization problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); nhdanh@tdu.edu.vn -

Nguyễn Hữu Danh (Department of

Mathematics, Taydo University, Cantho

City,Vietnam.); ptduoc@vttu.edu.vn - Phạm

Thanh Dược; 002839 - Trần Ngọc Tâm (BM.

Toán học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Computational and

Applied

Mathematics (Số

40)

1-18

177

A new miniature species,

Bulbophyllum nghiasonii, sect.

Brachyantha (Orchidaceae) from

northern Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); av_leonid@mail.ru -

Leonid V. Averyanov (Komarov Botanical

Institute, Russian Academy of Sciences, Prof.

Popov Street 2, 197376, St. Petersburg,

Russia); dvsonitb@gmail.com - Đặng Văn

Sơn (Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm 

2021
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 505) 235-239

178

Notes on the earthworm species,

Metaphire anomala (Michaelsen,

1907) (Clitellata, Megascolecidae)

in Southern Vietnam, with

descriptions of two new species

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 009975 - Lâm Hải

Đăng (VP. Khoa Sư phạm - Khoa Sư phạm);

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

2021
Ngoài 

Trường

European Journal

of Taxonomy (Số

746)

94-111

36



179

The Uniform Cost Reverse 1-

Centdian Location Problem on Tree

Networks with Edge Length

Reduction

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Wen Chean Teh

(School of Mathematical Sciences, Universiti

Sains Malaysia, 11800 USM, Malaysia);

2021
Ngoài 

Trường

Vietnam Journal

of Mathematics

(Số 1)

1-17

180

Rapid synthesis of silver

nanoparticles using the extract of

Psidium guajava leaf based on light-

emitting diodes irradiation

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); 002243 - Nguyễn Thị

Hồng (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 000020 - Nguyễn Trọng Tuân (BM.

Hóa học - Khoa Khoa học Tự nhiên); 002101

- Hoàng Hải Yến (BM. SP Hóa học - Khoa

Sư phạm); 002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. 

2021
Ngoài 

Trường

Chemical Papers

(Số 75)

5623–563

1

181
On kurtoses of two symmetric or

asymmetric populations

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Kim-Hung Pho (Fractional Calculus,

Optimization and Algebra Research Group,

Faculty of Mathematics and Statistics, Ton

Duc Thang University, Ho Chi Minh City,

Vietnam); 001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm); Mohammad Reza

Mahmoudi (Department of Statistics, Faculty 

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Computational and

Applied

Mathematics (Số

319)

1-10

182

A new species of Ahaetulla Link,

1807 (Squamata: Colubridae) from

the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Lâm Quang Ngôn (Chương trình Bảo tồn Rùa

châu Á - Tổ chức Indo - Myanmar

Conservation); 001333 - Trần Thị Anh Thư

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm); LUAN

THANH NGUYEN (Indo-Myanmar

Conservation, No. 1806, C14 Bac Ha

Building, To Huu St., Tu Liem Dist., Hanoi, 

2021
Ngoài 

Trường
Zootaxa (Số 4966) 290–304

183

Cycloartane-type triterpenoids from

the whole plants of Macrosolen

bidoupensis

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Lê Kiều Hưng; Huynh Bui Linh Chi; Phạm

Nguyễn Kim Tuyến; Do Thi Hong Tuoi;

Nguyen Le Thanh Tuyen; Dặng Văn Sơn;

001534 - Ngô Quốc Luân (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); Tran Thi Ngoc Mai; Bùi

Trọng Đạt; Phan Nhật Minh; Mai Đình Trị;

Nguyễn Tấn Phát (Viện Công nghệ Hóa học);

2021
Ngoài 

Trường

Natural Product

Research (Số

online)

37



184

Levitin-Polyak well-posedness by

perturbations of strong vector

mixed quasivariational inequality

problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Panatda Boonman (Faculty of Science,

Department of Mathematics, Naresuan

University, Phitsanulok, Thailand); 001056 -

Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm); Rabian Wangkeeree;

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Nonlinear and

Convex Analysis

(Số 22)

1327-

1352

185

Immersive-learning experiences in

real-life contexts: deconstructing

and reconstructing Vietnamese

kindergarten teachers’

understanding of STEAM education

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Patricia A. Shaw; 000129 - Nguyễn Thị Hồng

Nam (BM. SP Ngữ văn - Khoa Sư phạm);

002095 - Trịnh Thị Hương (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

001858 - Đỗ Thị Phương Thảo (BM. SP Vật

lý - Khoa Sư phạm); Joanne E. Traunter;

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of Early

Years Education

(Số 29)

329–348

186

Earthworm Diversity, Forest

Conversion and Agroforestry in

Quang Nam Province, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Rachmat Mulia; Sam Van Hoang; Van Mai

Dinh; Ngoc Bich Thi Duong;

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

009975 - Lâm Hải Đăng (VP. Khoa Sư phạm -

Khoa Sư phạm); Duyen Thu Thi Hoang;

Meine van Noordwijk;

2021
Ngoài 

Trường
Land (Số 10) 1-19

187

Effect of electric fields on the

electronic and thermoelectric

properties of zigzag buckling

silicene nanoribbons

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Thi-Kim-Quyen Nguyen (School of Graduate,

Can Tho University, Can Tho, Vietnam 2

Faculty of Engineering and Technology, Kien

Giang University, Kien Giang, Vietnam);

001859 - Vũ Thanh Trà (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Nguyen-Huu-Hanh Pham

(School of Graduate, Can Tho University, 

2021
Ngoài 

Trường

Advances in

Natural Sciences:

Nanoscience and

Nanotechnology

(Số 12)

035002

188

A linear space adjustment by

mapping data into an intermediate

space and keeping low level data

structures

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Weiqing Fu (a School of Electronic and

Electrical Engineering, Shanghai University

of Engineering Science, Shanghai City,

China); 001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm); Hamid Parvin

(Depparteman of Computer Science,

Nourabad Mamasani Branch, Islamic Azad 

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Experimental &

Theoretical

Artificial

Intelligence (Số 33)

637-657

38



189

Bulbophyllum xuansonii

(Orchidaceae), a new miniature

orchid from northern Vietnam and

new national record of B. gracilipes

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

nguyendinhhiep@tdtu.edu.vn - Nguyễn Đình

Hiệp (Faculty of Pharmacy, Ton Duc Thang

University, 19 Nguyen Huu Tho, Ho Chi

Minh City, Vietnam); av_leonid@mail.ru -

Leonid V. Averyanov (Komarov Botanical

Institute, Russian Academy of Sciences, Prof.

Popov Street 2, 197376, St. Petersburg, 

2021
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 522) 150-156

190

A new species and new record of

Bulbophyllum (Orchidaceae) from

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

phamphuocdien@tdtu.edu.vn - Phạm Phước

Điền (Faculty of Pharmacy, Ton Duc Thang

University, 19 Nguyen Huu Tho, Ho Chi

Minh City, Vietnam); av_leonid@mail.ru -

Leonid V. Averyanov (Komarov Botanical

Institute, Russian Academy of Sciences, Prof.

Popov Street 2, 197376, St. Petersburg, 

2021
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 522) 68-72

191

Fish species composition variability

in Cu Lao Dung, Soc Trang,

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

000271 - Trần Đắc Định (BM. Quản lý và

Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); Lê Pha Chí 

Bình (Đại học Cần Thơ); 002002 - Đinh

Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); 000779 - Dương Văn Ni (BM. Quản

lý Môi trường - Khoa Môi trường và Tài

nguyên Thiên nhiên); nttin1795@gmail.com - 

2021
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

14)

1865-

1876

192

Growth and condition factor of the

commercial goby Glossogobius

sparsipapillus living along Bassac

River, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); Phan Hoàng

Giẻo; 002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); Nguyễn Hữu Đức

Tôn (Sinh viên Ngành Sư phạm Sinh học

K43); Nguyễn Thị Kiều Tiên;

2021
Ngoài 

Trường

Aquaculture,

Aquarium,

Conservation &

Legislation (Số 14)

1695-

1701

193

Existence and well-posedness for

excess demand equilibrium

problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); duytq4@fe.edu.vn - Tran

Quoc Duy; ptduoc@vttu.edu.vn - Phạm

Thanh Dược;

2021
Ngoài 

Trường

Numerical

Algebra, Control

and Optimization

(Số 0)

1-8

39



194

On the existence and stability of

solutions to stochastic equilibrium

problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); nxhai@ptithcm.edu.vn -

Nguyen Xuan Hai (Department of Scientific

Fundamentals, Posts and Telecommunications

Institute of Technology of Vietnam, Ho Chi

Minh City, Vietnam); 002236 - Nguyễn

Trung Kiên (BM. SP Toán học - Khoa Sư 

2021
Ngoài 

Trường

RAIRO -

Operations

Research (Số 55)

705-718

195

Species composition and

biodiversity indexes of weeds in

paddy rice on two sides of dike

system during three crops in an

Giang Province, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); 002262 - Trần Sỹ Nam

(BM. Khoa học Môi trường - Khoa Môi

trường và Tài nguyên Thiên nhiên);

tranhangsinh@gmail.com - Trần Thị Hằng

(Trường Trung học phổ thông Lê Hoài Đôn,

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre);

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Environmental

Biology (Số 42)

895-902

196

Mycaranthes latifolia

(Orchidaceae), a new record for

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); Paul Ormerod (P.O. Box

8210, Cairns 4870, Queensland, Australia);

bvhuong90@gmail.com - Bùi Văn Hướng (

Vietnam National Museum of Nature, VAST,

No. 18, Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay

District, Hanoi, Vietnam); 

2021
Ngoài 

Trường
Rheedea (Số 31) 206-210

197

Pholidota longipes S.C.Chen &

Z.H.Tsi, a new addition for Flora of

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); Paul Ormerod (P.O. Box

8210, Cairns 4870, Queensland, Australia);

bvhuong90@gmail.com - Bùi Văn Hướng (

Vietnam National Museum of Nature, VAST,

No. 18, Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay

District, Hanoi, Vietnam); 

2021
Ngoài 

Trường

Feddes

Repertorium (Số

00)

1-4

198

Perception of the Next Generation

Science Standard instructional

practices among Vietnamese pre-

service and in-service teachers0.351

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001728 - Nguyễn Thị Thúy Hằng (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm); niwsri@kku.ac.th -

Niwat Srisawasdi (Faculty of Education,

Khon Kaen University, Thailand);

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Technology and

Science Education

(Số 11)

440-456

40



199

The use of otolith morphometry as

an indicator for the size increase of

Periophthalmodon septemradiatus

(Teleostei: Gobiiformes) living

along the Bassac River, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 001932 - Nguyễn Minh

Thành (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

Trần Thanh Lâm (Trường Đại học Bạc Liêu);

2021
Ngoài 

Trường

Iranian Society of

Ichthyology (Số 8)
83-94

200

Length-weight relationship, growth

pattern and condition factor of

Glossogobius giuris caught from

coastal areas in the Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Phan Hoàng Giẻo;

linh.ltt@ou.edu.com - Lê Thị Trúc Linh

(Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Mở

Thành phố Hồ Chí Minh); 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Công nghệ Sinh học Phân

tử - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ 

2021
Ngoài 

Trường

Aquaculture,

Aquarium,

Conservation &

Legislation (Số 14)

1478-

1485

201

Some biological parameters of

Glossogobius aureus population

from the Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); Trần Quốc Ngữ (THPT 

Lương Tâm); 000271 - Trần Đắc Định (BM.

Quản lý và Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản);

2021
Ngoài 

Trường

Iranian Journal of

Fisheries Sciences

(Số 20)

84-95

202
The connected p-median problem

on complete multi-layered graphs

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Trần Hoài Ngọc Nhân;

Wen Chean Teh (School of Mathematical

Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800

USM, Malaysia); 002094 - Nguyễn Thanh

Hùng (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Discrete

Mathematics,

Algorithms and

Applications (Số 1)

1-13

203

Developing Mathematical

Communication Skills for Students

in Grade 8 in Teaching Congruent

Triangle Topics

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị Bích Trâm;

2021
Ngoài 

Trường

European Journal

of Educational

Research (Số 10)

1287-

1302

41



204

A checklist of earthworms

(Annelida: Oligochaeta) in

southeastern Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

009975 - Lâm Hải Đăng (VP. Khoa Sư phạm -

Khoa Sư phạm);

namp0916008@gstudent.ctu.edu.vn - Nam

Quoc Nguyen; ducanh410@yahoo.com -

Nguyễn Đức Anh; 001867 - Nguyễn Thanh

Tùng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Threatened Taxa

(Số 13)

17693-

17711

205

Reproductive traits of Goby

Glossogobius sparsipapillus

Akihito and Meguro, 1976 in Tra

Vinh Province, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Hồ Khánh Nam (Đại học Trà Vinh); Nguyễn

Minh Tuấn; 002002 - Đinh Minh Quang

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Environmental

Biology (Số 42)

879-886

206

Factors Affecting Growth Pattern

and Condition of Butis

koilomatodon (Bleeker, 1849)

(Gobiiformes: Eleotridae) from the

Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Lâm Thị Huyền Trân; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Acta Zoologica

Bulgarica (Số 73)
99-106

207

24-Epimarkhacanasin C, An

Epimeric Cycloartane-Type

Triterpenoid from the Leaves of

Markhamia stipulata var. canaense

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Ngo Trong Nghia; Nguyễn Ngọc Thiên Lý;

Phan Nhật Minh; Bùi Trọng Đạt; Nguyen

Quan Hien; 001534 - Ngô Quốc Luân (BM.

SP Hóa học - Khoa Sư phạm); Mai Đình Trị;

Trần Công Luận (Đại học Tây Đô); Nguyễn

Tấn Phát (Viện Công nghệ Hóa học);

2021
Ngoài 

Trường

Chemistry of

Natural

Compounds (Số

57)

875-878

208

Diet composition of Duckbill

sleeper Butis butis (Hamilton,

1822) living in some coastal regions

in the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Nguyễn Hoàng Phương Thảo (THPT Thực

hành Su phạm); 002002 - Đinh Minh Quang

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

14)

2939-

2964

42



209

Ovarian Development, Spawning

Characteristics, Size at First

Maturity and Fecundity of

Glossogobius sparsipapillus

Akihito & Meguro, 1976

(Gobiiformes: Gobiidae) along

Estuarine and Coastal Regions in 

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Sinh viên Ngành Sư

phạm Sinh học K43); B1700339 - Nguyễn

Thị Thúy Hiền (Khoa Sư phạm); B1700328 -

Trần Chí Cảnh (Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị

Nhã Ý; 002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Acta Zoologica

Bulgarica (Số 73)
253-260

210

Factors affecting relative gut length

and fullness index of Glossogobius

giuris living along Hau River,

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Phan Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); 002262 -

Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên 

2021
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

14)

2708-

2717

211

Morphometric and meristic

variations of Butis butis (Hamilton,

1822) along the coastline in the

Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Phan Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); 002262 -

Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên 

2021
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

14)

2544- 

2553

212

The use of otolith in growth

estimation for Glossogobius aureus

(Gobiiformes: Gobiidae)

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Phan Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); B1700358 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm);

Nguyễn Thị Kiều Tiên; 002262 - Trần Sỹ 

2021
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

14)

2367-

2375

213

The intraspecific and spatio-

temporal variations in relative gut

length and gastro-somatic indexes

of Glossogobius sparsipapillus in

the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Trần Chí Cảnh (Sinh viên Ngành Sư phạm

Sinh học K43); B1700358 - Nguyễn Hữu Đức 

Tôn (Khoa Sư phạm); B1700339 - Nguyễn

Thị Thúy Hiền (Khoa Sư phạm); B1900977 -

Võ Thị Thảo Lam (Khoa Sư phạm); Phan

Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh Quang

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Aquaculture,

Aquarium,

Conservation &

Legislation (Số 14)

841-848

43



214

Population structure of

Periophthalmodon schlosseri

(Perciformes: Gobiidae) in Soc

Trang province, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Trần Thanh Lâm (Trường Đại học Bạc Liêu);

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

14)

2061-

2070

215

Variation in Growth and Condition

Factors of Three Commercial Fish

Species in Habitats Associated with

Rice Paddy Fields in An Giang

Province, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Trần Thanh Lâm (Trường Đại học Bạc Liêu);

Lâm Thị Huyền Trân; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

002262 - Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi

trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên

Thiên nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Acta Zoologica

Bulgarica (Số 73)
309-316

216

Morphometrics variations of

Mystus mysticetus Roberts, 1992 in

the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Võ Thị Thảo Lam (Lớp Sư phạm Sinh học

khóa 45); B1900970 - Trần Ngọc Anh (Khoa

Sư phạm); B1900982 - Phan Quỳnh Thư

(Khoa Sư phạm); 002002 - Đinh Minh Quang

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Aquaculture,

Aquarium,

Conservation &

Legislation (Số 14)

3423-

2421

217

Chemical Composition, Antioxidant

and Antibacterial Activities of

Balanophora latisepala (V. Tiegh.)

Lecomte in An Giang, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); 001892 - Phùng

Thị Hằng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); 002102 - Trần Thanh Thảo (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); 002611 - Đỗ Tấn

Khang (BM. Công nghệ Sinh học Phân tử -

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ 

2021
Ngoài 

Trường

Tropical Journal of 

Natural Product

Research (Số 5)

1255-

1259

218

Acute Toxicity and Liver Protective

Effects of Elephantopus mollis

H.B.K

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

thanhdat162056@gmail.com - Phan Thành

Đạt;

2021
Ngoài 

Trường

Tropical Journal of 

Natural Product

Research (Số 5)

559-563

44



219

Combining Feature Extraction

Methods and Principal Component

Analysis for Recognition of

Vietnamese Off-Line Handwritten

Uppercase Accented Characters

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002179 - Hà Hoàng Quốc Thi (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); dmhien@hcmiu.edu.vn

- Đoàn Mậu Hiển (TP Hồ Chí Minh);

2021
Ngoài 

Trường

Advances in

Computational

Collective

Intelligence (Số

1463)

388-398

220

Gender Discrepancies in Online

English Learning in Vietnam

Amidst the COVID-19 Pandemic

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002179 - Hà Hoàng Quốc Thi (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); vandth10@fe.edu.vn -

Đào Thị Hồng Vân (71/58 Quang Trung,

phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP

Cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

IAFOR Journal of

Education:

Undergraduate

Education (Số 9)

7-27

221

The Effectiveness of Applying

Realistic Mathematics Education

Approach in Teaching Statistics in

Grade 7 to Students' Mathematical

Skills

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); 000044 - Nguyễn Phú Lộc

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Lê

Nguyễn Phước Thành;

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

Education and e-

Learning Research

(Số 8)

185-197

222

ENHANCING PROBLEM-

SOLVING SKILLS FOR 8TH-

GRADE STUDENTS IN

TEACHING THE FIRST-

DEGREE EQUATIONS IN ONE

UNKNOWN

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Ngọc Hân;

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Education and

Practice (Số 9)

568-587

223

Impulsing the Development of

Students' Competency Related to

Mathematical Thinking and

Reasoning through Teaching

Straight-Line Equations

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Lư Kim Ngân;

thaom0615045@gstudent.ctu.edu.vn -

Nguyễn Phương Thảo (147-Nguyễn Huệ-Thị

Trấn Cầu Quan-Huyện Tiểu Cần-Tỉnh Trà

Vinh); 001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo

dục Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Learning,

Teaching and

Educational

Research (Số 20)

38-65

45



224

Otolith biometrics and their

relationships with fish sizes of Butis 

koilomatodon living in Mekong

Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

Lâm Thị Huyền Trân; B1700358 - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm); 002002 -

Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa

Sư phạm); Nguyễn Kin Đồng (Đại học Tây

Đô);

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

& Fisheries (Số 25)

803 – 814

225

Using the Otolith Mass in Growth

Determining of Glossogobius giuris

in the Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

Phan Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); 002262 -

Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên 

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

& Fisheries (Số 25)

193 – 203

226

The variations of Clark and

Gastrosomatic indexes of

Glossogobius giuris living in some

regions the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

Phan Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); B1700358 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm);

002262 - Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi 

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

& Fisheries (Số 25)

181 – 191

227

The intraspecific and spatio-

temporal changes in growth pattern

and condition factor of

Glossogobius aureus inhabiting in

the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

Phan Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinh học); B1700358 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (Khoa Sư phạm);

Nguyễn Thị Kiều Tiên;

2021
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

& Fisheries (Số 25)

591-599

228

SOLVING REAL-WORLD

PROBLEMS IN MATH

PROGRAM 10 WITH

GEOGEBRA SOFTWARE

SUPPORT: A CASE STUDY

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

Ngo T. Hieu (Trường THPT Nguyễn Đình

Chiểu - Tiền Giang); 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

4th International

European

Conference On

Interdisciplinary

Scientific

Research (Số

AUGUST 8-9, 

245-251

46



229

EARTHWORMS (Annelida:

Oligochaeta) OF THE CON DAO

ARCHIPELAGO

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

ntbaongoc92@gmail.com - Nguyen Thi Bao

Ngoc; ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức

Anh;

2021
Ngoài 

Trường

ACADEMIA

JOURNAL OF

BIOLOGY (Số 43)

9-27

230

Phytochemical components of

Macrosolen tricolor (L.) Dans.

whole plant

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Kiều Hưng; Phan Nhật Minh; Bùi Trọng

Đạt; 001534 - Ngô Quốc Luân (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); Huynh Bui Linh Chi;

Phạm Nguyễn Kim Tuyến; Phan Hoang Linh;

Tran Thi Ngoc Mai; Mai Đình Trị; Nguyễn

Tấn Phát (Viện Công nghệ Hóa học);

2021
Ngoài 

Trường
Hóa học (Số 59) 326-330

231

PHILOLOGY EDUCATION

THROUGH FOLK SONGS

ABOUT LIVELIHOOD

CULTURE IN MEKONG DELTA

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

000119 - Lê Thị Diệu Hà (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

Quản lý Giáo dục

Journal of

Education

Management (Số

13)

96-105

232

Diversity of weed species

compositions of Cyperaceae và

Poaceae in paddy rice field in An

Giang province

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); tranhangsinh@gmail.com -

Trần Thị Hằng (Trường Trung học phổ thông

Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến

Tre); 002262 - Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học

Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên

Thiên nhiên);

2021
Ngoài 

Trường

Dong Thap

University Journal

of Science (Số 10)

93-103

233

Motivating Master Students and Pre-

service Teachers of Mathematics

Education to Use Analogous

Reasoning in Teaching Mathematics

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

EUROPEAN

ACADEMIC

RESEARCH (Số

9)

1658-

1675

47



234

THE CURRENT SITUATION OF

ASSURANCE CONDITIONS FOR 

EDUCATION AND TRAINING

IN KE SACH, SOC TRANG

PROVINCE, VIETNAM

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

002865 - Mai Thị Yến Lan (BM. Tâm lý-Giáo 

dục - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

European Journal

of Education

Studies (Số 8)

312-323

235

THE SITUATION OF ENGLISH

TEACHERS FOSTERING

ACTIVITIES AT SECONDARY

SCHOOLS IN KE SACH

DISTRICT, SOC TRANG

PROVINCE, VIETNAM

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

002865 - Mai Thị Yến Lan (BM. Tâm lý-Giáo 

dục - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

European Journal

of Education

Studies (Số 8)

212-222

236

A SURVEY OF TEACHERS'

OPINIONS ABOUT

IMPLEMENTING REALISTIC

MATHEMATICS EDUCATION

IN TEACHING THE TOPICS OF

THE ELLIPSE EQUATION

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Lâm Trường Khánh; 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); Lư Kim Ngân;

2021
Ngoài 

Trường

European Journal

of Education

Studies (Số 8)

62-77

237

APPLICATION OF MIND MAP

IN TEACHING GEOMETRY IN

GRADE 4

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Lư Kim Ngân; 001860 - Dương Hữu Tòng

(BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Khoa

Sư phạm); 002237 - Bùi Phương Uyên (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm); Nguyễn Đức

Minh;

2021
Ngoài 

Trường

European Journal

of Education

Studies (Số 8)

478-499

238

THE EFFECT OF CRITICAL

ELECTRIC FIELDS ON THE

ELECTRONIC DISTRIBUTION

OF BILAYER ARMCHAIR

GRAPHENE NANORIBBONS.

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Nguyen Lam Thuy Duong (School of

Graduate, Can Tho University, Can Tho,

Vietnam); 001859 - Vũ Thanh Trà (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm); Nguyen Thi Kim

Quyen (School of Graduate, Can Tho

University, Can Tho, Vietnam; The Faculty of

Engineering - Technology, Kien Giang 

2021
Ngoài 

Trường

DALAT

UNIVERSITY

JOURNAL OF

SCIENCE (Số 11)

98-112

48



239

Evaluating the invassive status of

Mimosa pigra L., Eupatorium

odoratum L. and Echhornia

crassipes (Mart.) Solms in Tram

Chim national park in Dong Thap

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

ntcnhung.c3bhnghia@gmail.com - Nguyễn

Thị Cẩm Nhung (Lớp Cao học Sinh thái học

khóa 25, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường

Đại học Cần Thơ); 001137 - Đặng Minh

Quân (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Dong Thap

University Journal

of Science (Số 10)

84-92

240

Morphological and anatomical

property, phytochemical screening

and antibacterial activity of “Green”

wild taro (Colocasia esculenta (L.)

schott)

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

000102 - Võ Thị Thanh Phương (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

International

Journal of Biology

Sciences (Số 3)

30-37

241

Morphological, anatomical and

phytochemical properties of

(Ludwigia hyssopifolia (G. Don)

Exell) at Can Tho province,

Vietnam

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

000102 - Võ Thị Thanh Phương (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

thanhvannguyenthi24091998@gmail.com -

Nguyễn Thị Thanh Vân (Cần Thơ);

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of Clinical

Biology and

Biochemistry (Số

3)

38-43

242

Taxonomic status of the earthworm

species Metaphire saigonensis

(Omodeo, 1956) (Clitellata:

Megascolecidae)

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

dungb1800646@student.ctu.edu.vn - Thái

Thị Ngọc Dung;

yb1900984@student.ctu.edu.vn - Trang Thị

Như Ý; thuyvy.dtv96@gmail.com - Dương

Thúy Vy;

2021
Ngoài 

Trường

Natural Science:

Journal of Science

and Technology

(Số 10)

31-35

243

USING ANALOGY IN SOLVING

PROBLEMS: A CASE STUDY OF

TEACHING THE RADICAL

INEQUALITIES

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

European Journal

of Education

Studies (Số 8)

101-108

49



244

Jean de Lattre de Tassigny's

strategy in Tonkin (Vietnam) during

the First Indochina War (1950-

1952)

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

International

Journal of Social

Science and

Human Research

(Số 4-september)

244-2487

245

Impacts of the Policy "Khu Tru

Mat" on Residential Space of Vi

Thanh - Hoa Luu (1960 – 1963)

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002706 - Nguyễn Văn Kham

(Trg. Trung học PT THSP - Trường THPT

Thực hành Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of Social

Science and

Human Research

(Số Volume 04

Issue 09

September 2021)

2345-

2349

246
The Land Problem in KHUC

HAO'S Reform in the 10th Century

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị Tâm Như (Sinh

viên Bộ môn Sư phạm Lịch sử, Khoa Sư

phạm, Trường Đại học Cần Thơ); Nguyen

Ngoc Thanh; Trần Thị Cẩm Vân;

2021
Ngoài 

Trường

International

Journal of Social

Science and

Human Research

(Số Volume 04)

3292-

3296

247

Current situation of teachers at

early childhood schools in Ninh

Keu district, Can Tho province

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

002865 - Mai Thị Yến Lan (BM. Tâm lý-Giáo 

dục - Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

International

Journal of

Multidisciplinary

Education and

Research (Số 6)

31-36

248

The Teaching of the Concept of

Derivative in High School and Its

Relationship with Physics

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

Lê Thị Hoài Châu; Ngô Minh Đức; 001860 -

Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học -

Mầm non - Khoa Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 9)

186-201

50



249

The Reverse Total Weighted

Distance Problem on Networks

with Variable Edge Lengths

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 002094 - Nguyễn

Thanh Hùng (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm);

2021
Ngoài 

Trường
FILOMAT (Số 35)

1333–134

2

250

Cytotoxic activity and

phytochemical composition of

Stereospermum binhchauensis V.S.

Dang leaves

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Mai Đình Trị; 001534 - Ngô Quốc Luân (BM. 

SP Hóa học - Khoa Sư phạm); Ngo Trong

Nghia; Nguyễn Ngọc Thiên Lý; Phan Nhật

Minh; Bùi Trọng Đạt; Dặng Văn Sơn; Trần

Công Luận (Đại học Tây Đô); Phạm Nguyễn

Kim Tuyến; Trần Nguyễn Minh An; Nguyễn

Tấn Phát (Viện Công nghệ Hóa học);

2021
Ngoài 

Trường

Natural Product

Research (Số 35)
641-645

251

Hepatoprotection and

Phytochemistry of the Vietnamese

Herbs Cleome chelidonii and

Cleome viscosa Stems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Phan Nhật Minh; 000020 - Nguyễn Trọng

Tuân (BM. Hóa học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); Do Thi Hong Tuoi; Nguyen Le Thanh

Tuyen; 001534 - Ngô Quốc Luân (BM. SP

Hóa học - Khoa Sư phạm); Trần Trọng Đức;

Nguyen Quan Hien; Huynh Bui Linh Chi;

Nguyen Diep Xuan Ky; Bùi Trọng Đạt; Mai 

2021
Ngoài 

Trường

Journal of

chemistry (Số

2021)

252
Ranks of strictly minimal reaction

systems induced by permutations

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Wen Chean Teh (School of Mathematical

Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800

USM, Malaysia); 002236 - Nguyễn Trung

Kiên (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

Chuei Yee Chen (Department of

Mathematics, Faculty of Science, Universiti

Putra Malaysia, Malaysia);

2021
Ngoài 

Trường

Theoretical

Computer Science

(Số 872)

1-14

253

New taxa of Bulbophyllum

(Orchidaceae) in the Flora of

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); av_leonid@mail.ru -

Leonid V. Averyanov (Komarov Botanical

Institute, Russian Academy of Sciences, Prof.

Popov Street 2, 197376, St. Petersburg,

Russia); tmaisak@mail.ru - Tatiana Maisak

(Komarov Botanical Institute of the Russian 

2021
Ngoài 

Trường
Taiwania (Số 66) 258-266

51



254

STUDENT BARRIERS TO

PROSPECTS OF ONLINE

LEARNING IN VIETNAM IN

THE CONTEXT OF COVID-19

PANDEMIC

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

vandth10@fe.edu.vn - Đào Thị Hồng Vân

(71/58 Quang Trung, phường Xuân Khánh,

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 002179 - Hà

Hoàng Quốc Thi (BM. SP Toán học - Khoa

Sư phạm);

2021
Ngoài 

Trường

Turkish Online

Journal of

Distance

Education-TOJDE

(Số 22)

110-123

255

APPLICATION OF THE

INTEGRATED APPROACH IN

TEACHING GEOMETRIC

SEQUENCE TOPIC IN

VIETNAMESE SECONDARY

SCHOOL: A PEDAGOGICAL

EXPERIMENT

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 002178 - Trang Văn Dể

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); L.V.M.

Triet (NCS Dai hoc SP TPHCM); Nguyen

N.M.Thy (Sinh Vien Dai hoc Can Tho);

2021
Ngoài 

Trường

CUKUROVA 7 th

INTERNATIONA

L SCIENTIFIC

RESEARCHES

CONFERENCE

(Số September 7-

8, 2021 / Adana, 

1-15

256

THE CURRENT SITUATIONS

AND MEASURES OF MORAL

EDUCATIONAL

MANAGEMENT FOR THE

JUNIOR HIGH SCHOOL

STUDENTS AT CHAUTHANH

DISTRICT, DONGTHAP 

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm);

redflamboyant.1977@gmail.com - Vưu Thị

Kim Phượng (Cao học Quản giáo dục -

ĐHCT);

2021
Ngoài 

Trường

The 2nd

International

Conference on

Innovations in

Social Sciences

Education and

Engineering ( 

257

USING THE CULTURAL

HERITAGES OF THE MEKONG

DELTA REGION IN TEACHING

VIETNAMESE HISTORY AT

THE HIGH SCHOOL OF CAN

THO CITY

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002472 - Nguyễn Đức Toàn (BM. SP Lịch sử

- Khoa Sư phạm);
2021

Ngoài 

Trường

PROCEEDUNGS

OF 1ST HANOI

FORUM ON

PEDAGOGICAL

AND

EDUCATIONAL

SCIENCES (Số 

97-106

258
Motif nghệ thuật trong tác phẩm

hóa thân của Franz Kafka

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

anhb1700884@student.ctu.edu.vn - Trần Vũ

Anh; 002718 - Phạm Tuấn Anh (BM. SP Ngữ

văn - Khoa Sư phạm);

2021
Trong 

Trường
Tập 57, Số 1 196-201

52



259

Vô hướng hóa phi tuyến cho bài

toán tối ưu đa mục tiêu với yếu tố

không chắc chắn

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); tttmai@tdu.edu.vn - Trần

Thị Tuyết Mai; tqduy@ctuet.edu.vn - Tran

Quoc Duy;

2021
Trong 

Trường
Tập 57, Số 1 30-34

260

Thực trạng nghiên cứu bài học và

nghiên cứu khoa học của giáo viên

trung học phổ thông tại thành phố

Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000943 - Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn; 000107 -

Huỳnh Thị Thúy Diễm;
2021

Trong 

Trường
Tập. 57, Số. 2 184-194

261

Đa dạng thành phần loài cỏ dại thủy

sinh trong hệ sinh thái đồng ruộng

ở tỉnh An Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001137 - Đặng Minh Quân; 001608 - Lê

Thành Nghề; Nguyễn Hoài Thanh; 001332 -

Phạm Thị Bích Thủy; 002262 - Trần Sỹ Nam;

2021
Trong 

Trường

Tập. 57, Số.

Chuyên đề: Môi

trường & Biến đổi

khí hậu

150-162

262

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng

đến sự phát triển hình thái của cá

thòi lòi vạch Periophthalmus

gracilis Eggert, 1935

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang; Nguyễn Thị

Thuý Hiền; Nguyễn Hữu Đức Tôn; 000308 -

Trương Trọng Ngôn;

2021
Trong 

Trường

Tập. 57, Số.

Chuyên đề: Môi

trường & Biến đổi

khí hậu

139-149

263

Nghiên cứu đặc điểm ống tiêu hóa

và hệ số béo của cá bống cát tối

Glossogobius aureus Akihito &

Meguro, 1975

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang; Phan Hoàn

Giẻo; 000308 - Trương Trọng Ngôn; 002262 -

 Trần Sỹ Nam; Nguyễn Hữu Đức Tôn;

2021
Trong 

Trường

Tập. 57, Số.

Chuyên đề: Môi

trường & Biến đổi

khí hậu

184-190
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Khảo sát đặc điểm sinh trưởng và

cấu trúc giải phẫu của cỏ Lông tây

(Brachiaria mutica) được trồng

trong nhà lưới

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001892 - Phùng Thị Hằng; 002204 - Nguyễn

Khởi Nghĩa; 002163 - Hồ Thanh Thâm;
2021

Trong 

Trường
Tập. 57, Số. 5 205-215

265

Mô hình hóa các nguồn dị thường

từ dựa trên sự kết hợp giữa phép

biến đổi wavelet và thuật toán

Marquardt

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001998 - Dương Quốc Chánh Tín; 000010 -

Dương Hiếu Đẩu; Phạm Ngọc Ngân; Nguyễn

Thanh Hải; Danh An;

2021
Trong 

Trường
Tập. 57, Số. 3 40-52

266

Xác định điện trường khí quyển

bằng sóng điện từ phát ra từ cơn

mưa hạt vật chất

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia; Nguyễn Thị

Kim Ngọc; Trương Đỗ Anh Kha; Lê Thị Như

Ý;

2021
Trong 

Trường
Tập. 57, Số. 3 91-96

267

Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng

khuẩn của cao chiết ethanol từ lá

Cóc trắng (Lumnitzera racemosa

Willd)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Huỳnh Kim Yến; 000020 - Nguyễn Trọng

Tuân; 001974 - Trần Thanh Mến; 001892 -

Phùng Thị Hằng; Nguyễn Hoàng Sơn; Trần

Hoàng Lâm; Trương Thị Tú Trân; Lê Trung

Tín;

2021
Trong 

Trường
Tập. 57, Số. 5 44-51

268

Đa dạng họ lan (Orchidaceae) ở

nam bộ với ghi nhận mới một loài

thuộc chi Dendrobium cho hệ thực

vật Việt Nam

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Minh Ty; 001137 - Đặng Minh

Quân; Nguyễn Vinh Hiển; Lê Minh Dũng;

Trương Bá Vương; Đặng Văn Sơn;

2021
Trong 

Trường
Tập. 57, Số. 3 65-72
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